
Ngày tháng Thu Chi Tồn
3,544,823,754

8/1/2023 Anh Lợi (Q 8 ) ủng hộ KTX 1,000,000           3,545,823,754

8/1/2023 Anh Tăng Quân Nam (Q10) CMTX T8 3,000,000           3,548,823,754

8/1/2023 Chị Thanh Phương (Q5) ủng hộ KTX 500,000              3,549,323,754

8/1/2023 Chú Tự (Q10) ủng hộ KTX 500,000              3,549,823,754

8/1/2023 Gia Đình chị Mai ủng hộ KTX 500,000              3,550,323,754

8/1/2023 Thanh lý TV (2 cái) 60,000                3,550,383,754

8/1/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 01/8/23 (213ph). 426,000              3,550,809,754

8/1/2023 Chi phí ngày 01/08/2023 350,000               3,550,459,754

8/2/2023 Anh Như (Bình Tân) ủng hộ KTX 1,000,000           3,551,459,754

8/2/2023 Chị Le Quynh Nhu ủng hộ KTX 1,000,000           3,552,459,754

8/2/2023 Chị Linh (Q5) ủng hộ KTX 600,000              3,553,059,754

8/2/2023 Chị Thanh (Q10) ủng hộ KTX 200,000              3,553,259,754

8/2/2023 Chị Thu (Q10) ủng hộ KTX 200,000              3,553,459,754

8/2/2023 Chú Thành (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000           3,554,459,754

8/2/2023 Chi phí ngày 02/08/2023 1,460,000            3,552,999,754

8/3/2023 Anh Tung ủng hộ KTX 200,000              3,553,199,754

8/3/2023 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T8 200,000              3,553,399,754

8/3/2023 Chị To Hien Trinh CMTX T8 500,000              3,553,899,754

8/3/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 03/8/23 (296ph). 592,000              3,554,491,754

8/3/2023 Chi phí ngày 03/08/2023 420,000               3,554,071,754

8/4/2023 Chi phí ngày 04/08/2023 640,000               3,553,431,754

8/5/2023 Anh chị Nguyen Duc Vo T Sam Doan T Nghi ủng hộ KTX 500,000              3,553,931,754

BÁO CÁO THU CHI QUÁN CƠM 2,000đ SÀI GÒN 
THÁNG 08/2023

(Kèm theo bảng chi tiết chi chợ hàng ngày)

Chi tiết
Tồn đầu tháng 8/2023



Ngày tháng Thu Chi Tồn
8/5/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 05/8/23 (267ph). 534,000              3,554,465,754

8/5/2023 Chi phí ngày 05/08/2023 200,000               3,554,265,754

8/6/2023 Chị ADTB CMTX T8 500,000              3,554,765,754

8/6/2023 Chị KLHuong CMTX T8 200,000              3,554,965,754

8/7/2023 Chị Thien Van ủng hộ KTX 5,000,000           3,559,965,754

8/7/2023 Cô Mỹ Linh đại diện 11 nhà hảo tâm ở Mỹ ủng hộ KTX 10,000,000         3,569,965,754

8/7/2023 Chi phí ngày 07/08/2023 800,000               3,569,165,754

8/8/2023 Chị Dinh Huyen Tran ủng hộ KTX 200,000              3,569,365,754

8/8/2023 CTy mỹ phẩm Minh Phượng (Q7) ủng hộ KTX 2,000,000           3,571,365,754

8/8/2023 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 270,000              3,571,635,754

8/8/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 08/8/23 (276ph). 552,000              3,572,187,754

8/8/2023 Chi phí ngày 08/08/2023 200,000               3,571,987,754

8/10/2023 Anh Do Huu Minh CMTX T8 500,000              3,572,487,754

8/10/2023 Anh Trần Đức Minh (Bình Tân) ủng hộ KTX 1,000,000           3,573,487,754

8/10/2023 Chị Lê Thị Thu Hằng (Thủ Đức) ủng hộ KTX 1,000,000           3,574,487,754

8/10/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 10/8/23 (294ph). 588,000              3,575,075,754

8/10/2023 Chi phí ngày 10/08/2023 230,000               3,574,845,754

8/11/2023 Gia Đình Minh Thảo CMTX T8 5,000,000           3,579,845,754

8/11/2023 Chi phí ngày 11/08/2023 2,108,000            3,577,737,754

8/12/2023 Lãi STK 6T 13,627,068         3,591,364,822

8/12/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 12/8/23 (319ph). 638,000              3,592,002,822

8/12/2023 Chi phí ngày 12/08/2023 1,465,000            3,590,537,822

8/14/2023 MTQ có số GD 834467.140823.091636 ủng hộ KTX 1,000,000           3,591,537,822

8/14/2023 Chi phí ngày 14/08/2023 640,000               3,590,897,822

8/15/2023 Chị Đàm Muối (Q11) ủng hộ KTX 5,000,000           3,595,897,822

8/15/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 15/8/23 (258ph). 516,000              3,596,413,822

8/15/2023 Chi phí ngày 15/08/2023 1,570,000            3,594,843,822

8/16/2023 Anh(chị) WAYNE ủng hộ KTX 500,000              3,595,343,822

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn
8/17/2023 Ba Vinh (Q5) ủng hộ KTX 1,000,000           3,596,343,822

8/17/2023 Bà Út (Q10) ủng hộ KTX 200,000              3,596,543,822

8/17/2023 Chị Doit CMTX T8 1,000,000           3,597,543,822

8/17/2023 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 100,000              3,597,643,822

8/17/2023 MTQ ẩn danh ủng hộ KTX 50,000                3,597,693,822

8/17/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 17/8/23 (245ph). 490,000              3,598,183,822

8/17/2023 Chi phí ngày 17/08/2023 2,104,871            3,596,078,951

8/18/2023 Chị Thảo Vi (Gò Vấp) ủng hộ KTX 1,500,000           3,597,578,951

8/18/2023 Thanh lý bảng phấn 200,000              3,597,778,951

8/18/2023 Chi phí ngày 18/08/2023 1,230,000            3,596,548,951

8/19/2023 Chị Nga  ủng hộ KTX 1,000,000           3,597,548,951

8/19/2023 Chị Thanh (Q6) ủng hộ KTX 5,000,000           3,602,548,951

8/19/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 19/8/23 (290ph). 580,000              3,603,128,951

8/19/2023 Chi phí ngày 19/08/2023 788,000               3,602,340,951

8/20/2023 Nhóm P.O.P ủng hộ KTX 1,000,000           3,603,340,951

8/20/2023 Chi phí ngày 20/08/2023 272,000               3,603,068,951

8/21/2023 Chị Xuân (Q10) ủng hộ KTX 500,000              3,603,568,951

8/21/2023 Chi phí ngày 21/08/2023 1,350,000            3,602,218,951

8/22/2023 Anh Tú (Thủ Đức) ủng hộ KTX 500,000              3,602,718,951

8/22/2023 Chị Dư ủng hộ KTX 1,000,000           3,603,718,951

8/22/2023 Chị Kim Quyên ủng hộ KTX 100,000              3,603,818,951

8/22/2023 Chị Tuyết Anh (Q10) ủng hộ KTX 2,000,000           3,605,818,951

8/22/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 22/8/23 (264ph). 528,000              3,606,346,951

8/22/2023 Chi phí ngày 22/08/2023 220,000               3,606,126,951

8/23/2023 CTy Lá Phong (Q11) ủng hộ KTX 2,000,000           3,608,126,951

8/24/2023 Anh(chị) Huynh ủng hộ KTX 30,000                3,608,156,951

8/24/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 24/8/23 (222ph). 444,000              3,608,600,951

8/24/2023 Chi phí ngày 24/08/2023 1,168,000            3,607,432,951

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn
8/25/2023 Chú Lộc ủng hộ KTX 2,000,000           3,609,432,951

8/25/2023 Lãi T8 ATM 10,253                3,609,443,204

8/26/2023 Anh Hiếu - Chị Trúc (Gò Vấp) ủng hộ KTX 500,000              3,609,943,204

8/26/2023 Anh Phúc - Chị Sương ủng hộ KTX 200,000              3,610,143,204

8/26/2023 Chị Diệu Ngoc(Q10) ủng hộ KTX 500,000              3,610,643,204

8/26/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 26/8/23 (215ph). 430,000              3,611,073,204

8/26/2023 Chi phí ngày 26/08/2023 1,135,000            3,609,938,204

8/28/2023 Anh Trần Quang Thái ủng hộ KTX 500,000              3,610,438,204

8/28/2023 Anh Tung ủng hộ KTX 200,000              3,610,638,204

8/28/2023 Chi phí ngày 28/08/2023 2,025,000            3,608,613,204

8/29/2023 Anh Thông decal (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000           3,609,613,204

8/29/2023 Anh Tự (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000           3,610,613,204

8/29/2023 Bà Huỳnh Cam (Q10) ủng hộ KTX 1,000,000           3,611,613,204

8/29/2023 Cô Nữ (Q10) ủng hộ KTX 100,000              3,611,713,204

8/29/2023 Mộc Sau Lơn -GĐ Trần Phú Vinh (Bình Tân) ủng hộ KTX 1,500,000           3,613,213,204

8/29/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 29/8/23 (187ph). 374,000              3,613,587,204

8/29/2023 Chi phí ngày 29/08/2023 3,761,000            3,609,826,204

8/30/2023 Chị Hong Phuc ủng hộ KTX 300,000              3,610,126,204

8/30/2023 Chị Linh ủng hộ KTX 300,000              3,610,426,204

8/30/2023 Chị Trâm (Mỹ) ủng hộ KTX 2,400,000           3,612,826,204

8/30/2023 Chi phí ngày 30/08/2023 640,000               3,612,186,204

8/31/2023 Anh Ngụy Như Nam ủng hộ KTX 500,000              3,612,686,204

8/31/2023 Anh Trần Quang Minh Khang ủng hộ KTX 100,000              3,612,786,204

8/31/2023 Chị Ngoc Dung ủng hộ KTX 200,000              3,612,986,204

8/31/2023 Chị Nguyen Thi Thuy Linh CMTX T9 200,000              3,613,186,204

8/31/2023 MTQ có số GD 866758.310823.232358 ủnghộ KTX 200,000              3,613,386,204

8/31/2023 Ông Pham Minh Khanh ủng hộ KTX 15,000,000         3,628,386,204

8/31/2023 Tiền bán phiếu cơm ngày 31/8/23 (161ph). 322,000              3,628,708,204

Chi tiết



Ngày tháng Thu Chi Tồn
8/31/2023 Chi phí ngày 31/08/2023 18,479,084          3,610,229,120

108,661,321     43,255,955        3,610,229,120

Thu Chi Tồn
3,544,823,754

13,637,321                 
11,100,000                 
76,910,000                 
7,014,000                   

43,255,955         
108,661,321            43,255,955       3,610,229,120

Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
01/8/23 Chuối kg 200,000

Cà chua kg 10 15,000 150,000
350,000

02/8/23 Thịt  đùi kg 27 50,000 1,350,000
Thịt ba rọi kg 2 55,000 110,000

1,460,000
03/8/23 Chuối kg 200,000

Hành lá kg 0.5 40,000 20,000
Khăn giấy cây 2 90,000 180,000
Tăm hộp 1 20,000 20,000

420,000
04/8/23 Chả cá basa tươi kg 15 32,000 480,000

Chả cá basa hấp kg 5 32,000 160,000
640,000

05/8/23 Chuối kg 200,000
200,000

07/8/23 Chả cá basa hấp kg 25 32,000 800,000
800,000

Tiền bán phiếu (3,297 phiếu)

Tổng 

Chi tiết
* Tồn đầu kì
Tiền lãi
CMTX
CMKTX

Chi tiết

Tổng chi phí
* Tồn quỹ tháng 08/2023

TỔNG HỢP CHI PHÍ THEO NGÀY 
THÁNG 08/2023

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
08/8/23 Chuối kg 200,000

200,000
10/8/23 Chuối kg 200,000

Hành ngò kg 1 30,000 30,000
230,000

11/8/23 Đùi gà tỏi kg 45 40,000 1,800,000
Phí Điện thoại bàn T7 tháng 1 28,000 28,000
Phí Internet quán cơm T7 tháng 1 280,000 280,000

2,108,000
12/8/23 Chuối kg 200,000

Gan kg 5 10,000 50,000
Rau thơm kg 1 40,000 40,000
Ớt kg 0.5 40,000 20,000
Bánh ướt kg 55 14,000 770,000
Hành tây kg 10 16,000 160,000
Giá kg 10 10,000 100,000
Hành phi kg 1 80,000 80,000
Chanh kg 1 10,000 10,000
Rau răm kg 1 15,000 15,000
Rau quế kg 1 20,000 20,000

1,465,000
14/8/23 Cá viên basa hấp kg 5 32,000 160,000

Chả cá basa tươi kg 15 32,000 480,000
640,000

15/8/23 Chuối kg 200,000
Sả cây kg 1 20,000 20,000
Thịt  đùi kg 11.6 50,000 580,000
Thịt ba rọi kg 14 55,000 770,000

1,570,000
17/8/23 Chuối kg 200,000

Thuế đất ở năm 2023 (quán cơm) năm 1 265,000 265,000
Thịt xay kg 10 75,000 750,000
Tiền nước T8/2023 tháng 1 889,871 889,871

2,104,871
18/8/23 Cá nục kg 30 41,000 1,230,000

1,230,000

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
19/8/23 Cà chua kg 10 15,000 150,000

Hành lá kg 1 20,000 20,000
Đũa nhựa đôi 200 1,400 280,000
Dao 2 lưỡi cây 5 12,000 60,000
Kéo cây 2 39,000 78,000
Chuối kg 200,000

788,000
20/8/23 Phí VS T8 tháng 1 272,000 272,000

272,000
21/8/23 Đùi gà tỏi kg 30 45,000 1,350,000

1,350,000
22/8/23 Chuối kg 200,000

Sả cây kg 1 20,000 20,000
220,000

24/8/23 Chuối kg 200,000
Thịt  đùi kg 8.5 50,000 425,000
Thịt ba rọi kg 9.5 523,000
Hành lá kg 1 20,000 20,000

1,168,000
26/8/23 Chả cá basa hấp kg 30 32,000 960,000

Chuối kg 100,000
Bắp cải kg 5 15,000 75,000

1,135,000
28/8/23 Đùi gà tỏi kg 45 45,000 2,025,000

2,025,000
29/8/23 Hành lá kg 1 44,000 44,000

Sả kg 2 20,000 40,000
Ớt kg 1 60,000 60,000
Chuối kg 200,000
Gas 45kg bình 3 3,417,000

3,761,000
30/8/23 Chả cá basa tươi kg 10 32,000 320,000

Chả cá basa hấp kg 10 32,000 320,000
640,000

31/8/23 Thịt  đùi kg 6.8 50,000 340,000
Thịt ba rọi kg 9 55,000 495,000

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG

TỔNG CỘNG



Ngày DIỄN GIẢI ĐVT SỐ LƯỢNG ĐƠN GIÁ THÀNH TIỀN
Gà ta kg 3.2 65,000 208,000
Chuối kg 200,000
Sữa đặc hộp 40 14,000 560,000
Tiền điện T8/2023 tháng 1 676,084 676,084
Chi lương tháng 8/2023 Lê Tuấn Tú tháng 1 9,000,000 9,000,000
Chi lương kế toán T8/2023 Loannguyen tháng 1 4,000,000 4,000,000
Chi lương phụ bếp Đỗ Hoàng Oanh T8/23 tháng 1 1,500,000 1,500,000
Chi lương phụ bếp Đinh Thị Liễu T8/23 tháng 1 1,500,000 1,500,000

18,479,084
43,255,955

TỔNG CỘNG
TỔNG CỘNG CHI PHÍ THÁNG 8


